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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh 

Các thẩm phán: Ông Phạm Minh Tùng 

  Ông Lê Hồng Nước 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp. 
 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Liệt - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 06 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử công khai vụ án hình sự ph c thẩm thụ lý số: 

225/2022/TLPT-HS ngày 16 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Văn Kvà các 

đồng phạm. Do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Hoàng H, Dương 

Văn Q và Phạm Văn Vĩnh E đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 40/2022/HS-ST ngày 

29 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố C. 
 
 

- Các bị cáo có kháng cáo:  

1. N      V    , tên g i  h c:  , sinh năm: 1997, tại Đồng Th p; Nơi thư ng tr : 

 p X     T  hu ện    tỉnh Đồng Th p; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp:  ông nhân; Trình độ h c vấn: 9 12;  h : Ngu ễn Văn  ; Mẹ: 

Ngu ễn Minh T;    02 chị  m   ị c o nh  nhất;  hư  c  vợ, con; Tiền  n  tiền sự: Không;  

2. N      H     H, tên g i  h c:  1, sinh năm: 1995, tại Đồng Th p; Nơi thư ng 

tr :  p X        hu ện    tỉnh Đồng Th p; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: L m thuê; Trình độ h c vấn: 5 12;  h : Không r ; Mẹ: Ngu ễn Thị 

N; Tiền sự: Không; Tiền  n: Ng   18 11 2015   ị T    n nhân  ân hu ện    ử phạt 02 

năm t  về tội “Trộm cắp t i sản” th o  ản  n hình sự sơ thẩm số: 78 2015  SST   hấp 

h nh  ong ng   12 4 2017; Ng   03 5 2018   ị T    n nhân  ân hu ện    ử phạt 02 năm 

t  về tội “Trộm cắp t i sản” th o  ản  n hình sự sơ thẩm số: 22 2018  SST   hấp h nh 

 ong ng   02 01 2020   ản  n n    ấ  tiền  n củ   ản  n trên để   t  n ;  

3. Dươ   V   Q, sinh ng  : 25 4 2003, tại Đồng Th p; Nơi thư ng tr :  p X       

hu ện    tỉnh Đồng Th p; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: L m thuê; Trình độ h c vấn: 11 12;  h : Dương Văn  ; Mẹ: Tr n Thị Đ;    02 chị 

em, bị c o nh  nhất;  hư  c  vợ con; Tiền  n  tiền sự: Không;  

4.   ạ  V   V     , tên g i  h c: Đ, sinh ng  : 14 3 2003, tại Đồng Th p; Nơi 

thư ng tr :  p X     T  hu ện C  tỉnh Đồng Th p; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 
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giáo: Không; Nghề nghiệp: L m thuê;  h :  hạm Văn E1; Mẹ: Ngu ễn Ng c S; Có 02 anh 

em, bị c o nh  nhất;  hư  c  vợ con; Tiền  n  tiền sự: Không  
 

 ả  ốn  ị c o đều tại ngoại v  c ng c  mặt tại phiên t    
 

Ngư i bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Văn K, Dương Văn Q và Phạm Văn 

Vĩnh E là Luật sư V  Thị  ăng Gi ng - Văn phòng luật sư  ăng Gi ng  thuộc Đo n 

luật sư tỉnh Đồng Tháp (Có mặt). 
 

Người bị hại không kháng cáo và Viện kiểm sát cũng không kháng nghị. 
 

NỘI D NG V   N  
 

Th o c c t i  iệu c  trong hồ sơ vụ  n;  ản  n sơ thẩm v   iễn  i n tại phiên t    

nội  ung vụ  n được t m tắt như s u: 
 

 nh Th i  ồng T    c  trưởng v  Ngu ễn Văn K là công nhân  hâu th nh phẩm 

2     nghiệp 2   ông t  c  ph n Vĩnh  o n tại phư ng XX  th nh phố    Đồng Th p 

 g i tắt  ông t  Vĩnh  o n . Trong qu  trình   m việc, K vi phạm nội qu  thư ng n i 

chu ện riêng  đi trễ  nghỉ  hông  in ph p nên  nh T   o c o về   nh đạo  ông t   Ng   

02/11/2021, anh T điều chu ển K t   hâu   o g i qu   ộ phận    c  v o  ịch  K phản 

 ng  th  t c chửi  nh T s u  ưng nhưng v n   m việc v  t  đ  K nung nấu   định đ nh 

anh T trả th    
 

 Khoảng 16 gi  ng   04 11 2021  K sử  ụng sim số 0901 274 XXX g i điện 

thoại đ n số 0376 071 XXX củ   ượng vợ    Ngu ễn  o ng    ể việc K bị quản lý là 

anh T chèn  p  ăn hi p nên K nh  H đ nh   n mặt  nh T   hông  êu c u r  đ nh như 

th  n o  mặc cho hậu quả  ả  r      đồng   v  hẹn 19 gi  c ng ng    hi K t n c  s  gặp 

nh u trước c ng  ông t  Vĩnh  o n để K chỉ mặt  đặc điểm củ   nh T cho H  i t  

Khoảng 18 gi  30 ph t c ng ng      g i điện thoại cho Dương Văn Q nói chuyện cháu 

vợ của H làm công nhân ở  ông t  Vĩnh  o n  ị ăn hi p nên rủ Q đi th o đ nh   n 

mặt. Lúc này, Q đ ng uống cà phê với Phạm Văn Vĩnh E nên Q  ể  ại v  rủ Vĩnh E 

c ng đi  ộ đ n nhà H  gặp   rủ  Đi r  đ nh   n mặt c i th ng ăn hi p ch u t o   tất cả 

đồng      d n    mô tô Vision m u đ  biển số 6XF1-78.XXX định chở    c ng đi thì 

Nguyễn Quốc A     ạn của H đi  ộ đ n h i đi đâu     ể  ại chuyện cháu vợ của H bị 

quản    chèn  p  ăn hi p nên đi đ n  ông t  Vĩnh  o n đ nh   n mặt, Quốc A đồng   

đi c ng nên đi mượn thêm 01    mô tô  L c n      v o   p  ấ  con   o   m m i nh n  

 ư i   ng  im  oại m u đ n   i 23cm  c n g    i 10 5cm để v o hộc trước  ên tr i    

Vision  Quốc A chạ     mô tô Sirius m u đ   iển số 6XF1-21XXX đ n chở Vĩnh E  

c n Q chạ     Vision chở   đi thì Q thấ  con   o nên   ng chân  ẹp  ại  Quốc   v  

Vĩnh E  hông thấ   Đ n trước c ng  ông t  Vĩnh  o n gặp K chạ     E cit r m u đ  

đ n  iển số 6XF1-38XXX ra, K n i   đợi tí K chỉ mặt  nh T cho  Đ n  hoảng 19 gi  

30 ph t   hi thấ   nh T mặc đồng phục  ông t  Vĩnh  o n một mình chạ       v  

m u đ  r  về nh   K chỉ cho nh m    i t  Ng    ập t c  Q chạ     chở   c n Vĩnh E 

đ i tay lái chạ     chở Quốc   đu i   m th o     nh T trên đư ng 30 4 được  hoảng 

01  m  c n K chạ     về nh     mặc cho hậu quả  ả  r   Khi đ n ng  tư Khu công 

nghiệp Tr n Quốc Toản thì    êu  nh Tấn   ng     ại   nh T ph t hiện c  ngư i   m 

đu i th o đ nh mình nên tăng g  chạ  nh nh  Q chạ     vượt  ên ng ng   ng chân phải 



3 
 

đạp tr ng  nh T 01 c i nhưng  hông t  ng    nh T chạ     qu   ề tr i       ở ngo i chạ  

 ộ v o qu n giải  h t    r o    9999  thuộc t  XX   h m X  phư ng XX  th nh phố   

r  ph   s u trốn v o ph ng ngủ  hông c  cử      iền r t   o để trên    Vision c m trên 

t   tr i  c n Quốc A v   đ n c ng c m nón bảo hiểm c ng đu i th o  nh T. H ph t hiện 

anh T trốn trong ph ng   ch thước  02 02 m  hông gắn cử    hông c  đèn chi u s ng 

nên H đ ng ngo i cử  với v o trong ch m t  trên  uống  hoảng 05-06 c i   nh T   ng 

t   đ  nên tr ng ngư i v  t   bị thương t ch chả  m u  Quốc   kêu anh T r  ngo i 

nhưng  nh T  hông r  nên Quốc   nắm t    nh T c ng    ôi r  trước cử  qu n  Quốc 

A h i: Trong  ông t  m   ăn hi p công nhân  ắm phải  hông  v    ng n n  ảo hiểm 

đ nh nhiều c i v o ngư i  nh T  S u  hi gâ   n    c ng nh m mình nh nh ch ng r i 

 h i hiện trư ng đ m   o về nh   Vĩnh E thấ    rử  sạch v t m u trên   o v  đ m v o 

  p cất    n  nh T chạ     về  ông t  Vĩnh  o n nh  y t  sơ c u  thấ   ị thương 

nhiều v t ở tay phải, ngực nên anh T đ n  ệnh viện đ   ho  Đồng Th p cấp c u  điều 

trị đ n ng   08 11 2021  uất viện  

 Ng   09 v  10 th ng 11 năm 2021   nh T đ n  ông  n phư ng XX  th nh phố   

tố gi c tội phạm v    m đơn  êu c u  ử    hình sự  Vụ việc  hông gâ  ảnh hưởng  ấu 

đ n tình hình  n ninh  trật tự   n to n    hội tại đị  phương  

 K t luận gi m định pháp y về thương t ch số: 08/TgT ngày 30/11/2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp, k t luận  nh Th i  ồng T  ị: Sẹo v t thương ph n 

mềm v ng ngực tr i   ch thước trung  ình  sẹo v t thương ph n mềm ô mô ng n     n 

tay phải   ch thước trung  ình  02 sẹo v t thương ph n mềm 1 3 giữ  v   ưới c ng t   

phải   ch thước nh   sẹo v t m  1 3 giữ  c ng t   phải   ch thước nh   sẹo v t thương 

ph n mềm 1 3 giữ  c ng t   tr i   ch thước nh   sẹo v t thương ph n mềm 1 3  ưới 

c ng t   tr i   ch thước trung  ình  g   1 3  ưới  ương trụ phải c    iền tốt  T   ệ t n 

thương  o thương t ch gâ  nên    15% tại th i điểm gi m định  th o ngu ên tắc cộng 

  i  c c t n thương  o vật sắc gâ  r    o ngoại  ực t c động t  trên  uống  

 Đối với    mô tô Vision m u đ  biển số 6XF1-78XXX thu giữ củ  Ngu ễn 

 o ng      củ  Ngu ễn Thị Diễm L mu  ng   31 12 2019  T  th ng 02 2021  chị L v  

H sống chung với nh u như vợ chồng  Ng   04 11 2021  chị L  hông  i t    ấ     củ  

mình đi gâ  thương t ch cho ngư i  h c nên  ơ qu n điều tr  đ  trả  ại    cho chị L. 

  ơ qu n điều tr  tạm giữ: 01 con   o m i nh n   oại   o   m   ư i   ng  im  oại 

m u đ n   i 23cm v  rộng 4 5cm  c n   ng g  m u nâu   i 10 5cm    hung  h  gâ   n 

 o Ngu ễn  o ng   gi o nộp  Tạm giữ củ  Ngu ễn Văn K 01 điện thoại  i động 

No i  m u đ n v  01 điện thoại  i động hiệu it   m u đ n trắng củ  Dương Văn Q   ng 

để  iên  ạc rủ đi đ nh nh u  

 Đối với điện thoại  i động củ  Ngu ễn  o ng     ng để  iên  ạc rủ đi đ nh 

nhau, H đ    m mất nên  ơ qu n điều tr   hông thu giữ được  

 Tr ch nhiệm  ân sự: Ngu ễn Văn K tự ngu ện th   thuận với  ị hại Th i  ồng 

T  ồi thư ng thiệt hại t ng cộng c c  hoản 15 800 000 đồng  K đ   ồi thư ng được 

4 000 000 đồng v  ng   13 5 2022 K đ   ồi thư ng cho anh T 11 000 000 đồng. Anh T 

không còn yêu c u bồi thư ng gì thêm v  đ    m đơn   i nại   in giảm nhẹ hình phạt 

cho K v  tất cả c c đồng phạm củ  K. 

S u  hi vụ việc  ả  r   Ngu ễn Quốc      trốn. Ng   24 3 2022,  ơ qu n điều 

tr   ông  n th nh phố C đ  Qu  t định tru  n  số: 01 QĐTN- QĐT  Đ n ng   
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05 4 2022  r  Qu  t định t ch vụ  n  tạm đình chỉ điều tr  vụ  n v  tạm đình chỉ điều tr  

 ị c n đối với Ngu ễn Quốc  . 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 40/2022/HSST ngày 29/6/2022 của Tòa án nhân 

dân thành phố C đ   ử: 

Tuyên bố các bị c o Ngu ễn Văn K  Ngu ễn  o ng    Dương Văn Q v   hạm 

Văn Vĩnh E phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

 ăn c  điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm h  hoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Ngu ễn  o ng   03      năm t   Th i hạn chấp hành hình phạt tù tính 

t  ngày chấp hành hình phạt. 

 ăn c  điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 17; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Ngu ễn Văn K 02    i  năm t   Th i hạn chấp hành hình phạt tù tính t  

ngày chấp hành hình phạt. 

 ăn c  điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Dương Văn Q 02    i  năm t   Th i hạn chấp hành hình phạt tù tính t  

ngày chấp hành hình phạt. 

 ăn c  điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  hạm Văn Vĩnh E 02    i  năm t   Th i hạn chấp hành hình phạt tù 

tính t  ngày chấp hành hình phạt. 

Ngoài ra, b n án sơ thẩm còn tuyên về     ý v t ch ng  án phí v  quyền kháng 

cáo theo lu t định. 

Cùng ngày 04 th ng 7 năm 2022, bị cáo Nguyễn Hoàng H kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. Các bị cáo Nguyễn Văn K, Dương Văn Q và Phạm Văn Vĩnh E cùng 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.  
 

Tại phiên t   ph c thẩm  vị đại  iện Viện  iểm s t nhân  ân tỉnh Đồng Th p ph t 

 iểu qu n điểm:   nh vi củ  các  ị c o Ngu ễn  o ng  , Ngu ễn Văn K, Dương Văn 

Q và  hạm Văn Vĩnh E  ị T    n cấp sơ thẩm qu    t về tội “ ố   gâ  thương t ch” 

theo điểm đ  hoản 2 Điều 134 củ   ộ  uật hình sự    c  căn c   đ ng ngư i  đ ng tội. 

S u  hi  n sơ thẩm tu ên  các  ị c o  h ng c o xin giảm nhẹ hình phạt v   in được 

hưởng  n tr o, c  cung cấp tình ti t mới các  ị c o      o động ch nh trong gi  đình c  

ho n cảnh  h   hăn; s u  hi  n sơ thẩm tu ên c c  ị c o đ  cùng nhau h  trợ thêm cho 

ngư i  ị hại số tiền 4 000 000 đồng  được ngư i  ị hại ti p tục  in giảm nhẹ hình phạt 

cho c c  ị c o  Đồng th i  c c  ị c o  , Q v  Vĩnh E trình     r ng trong qu  trình điều 

tra c c  ị c o c  h n tiền với  ị c o K m i ngư i 3 000 000 đồng để  ồi thư ng cho 

ngư i  ị hại  Tuy nhiên  hồ sơ thể hiện chỉ có  ị c o K th   thuận  ồi thương cho ngư i 

bị hại  Việc c c  ị c o  , Q v  Vĩnh E  h i c   ồi thư ng     hông c  căn c     c  ị 

c o c  ch   mẹ c n trẻ  đ ng ở độ tu i   o động, nhưng  ại cung cấp   c nhận củ  chình 

qu ền đị  phương c c  ị c o      o động ch nh trong gi  đình    chư  ph  hợp  Do đ   

đề nghị  ội đồng   t  ử  hông chấp nhận  h ng c o củ  các  ị c o  giữ ngu ên ph n 

Qu  t định củ   ản  n sơ thẩm về hình phạt đối với các  ị c o  
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Luật sư   o chữa cho các bị cáo Nguyễn Văn K, Dương Văn Q và Phạm Văn 

Vĩnh E phát biểu qu n điểm thống nhất với qu n điểm của vị đại diện Viện kiểm sát 

c ng như  n sơ thẩm về tội   nh v  điều khoản của tội danh áp dụng đối với các bị cáo. 

Vị luật sư cho r ng trong quá trình điều tra các bị cáo H, Quốc v  Vĩnh E có hùn tiền với 

bị cáo K m i ngư i 3 000 000 đồng để bồi thư ng cho ngư i bị hại nhưng  n sơ thẩm 

chư  làm rõ nên không áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho các bị cáo 

H, Q v  Vĩnh E là thiệt thòi cho các bị cáo. Mặt khác, các bị cáo K, Quốc v  Vĩnh E đ  

thành khẩn  h i   o  ăn năn hối cải, mới phạm tội l n đ u, các bị c o đều      o động 

ch nh trong gi  đình c  ho n cảnh  h   hăn; s u  hi  n sơ thẩm tuyên các bị c o đ  

cùng nhau h  trợ thêm cho ngư i bị hại số tiền 4 000 000 đồng  được ngư i bị hại ti p 

tục xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Do đ   đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo K, Quốc v  Vĩnh E. Các bị cáo có hoàn cảnh gi  đình  h  

 hăn  được chính quyền đị  phương   c nhận v  c  nơi cư tr  r  r ng  Nhận thấy các bị 

c o c  đủ điều kiện được hưởng  n tr o th o qu  định  đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, cho các bị cáo K, Q v  Vĩnh E được hưởng án treo. 
 

Trong ph n tranh luận  c c  ị c o K, Q v  Vĩnh E không tranh luận, không bào 

chữa b  sung mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 
 

Bị c o Nguyễn Hoàng H không tranh luận, không bào chữa mà chỉ xin Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

NH N Đ NH  ỦA   A  N  
 

Trên cơ sở nội  ung vụ  n  căn c  v o c c t i  iệu trong hồ sơ vụ  n đ  được 

tr nh tụng tại phiên t     ội đồng   t  ử nhận định như s u: 
 

[1] Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Văn K, Dương Văn Q và 

Phạm Văn Vĩnh E đ  th a nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. L i khai nhận tội 

của các bị cáo phù hợp với l i khai của các bị cáo tại cơ qu n điều tra c ng như tại phiên 

t   sơ thẩm, phù hợp với   i  h i củ  ngư i bị hại  ngư i làm ch ng, vật ch ng c ng 

các ch ng c  trong hồ sơ vụ  n  đủ cơ sở để   c định: Chỉ vì mâu thu n nh  nhặt trong 

công việc tại  hâu th nh phẩm 2     nghiệp 2   ông t  Vĩnh  o n  m  K nung nấu   

định trả th  nên g i điện thoại cho   nh  H đ nh  nh Th i  ồng T. H rủ thêm Q, Quốc 

A v  Vĩnh E đi đ nh  nh T. Khi đi, H đ m th o 01 con   o   m    hung  h  ngu  hiểm  

Sau khi K chỉ mặt  nh T cho nh m   bi t thì Q chạ     chở    Vĩnh E chạ     chở 01 

đồng phạm  h c    Ngu ễn Quốc A   m đu i th o     nh T được  hoảng 01  m  c n 

K về nh     mặc cho hậu quả  ả  r . Anh T ph t hiện c  ngư i đu i th o đ nh mình 

nên chạ     v o qu n  9999  thuộc t  XX   h m X  phư ng XX  th nh phố   rồi chạ  

 ộ r  trốn ở ph ng ph   s u thì nh m   c ng  ông v o qu n    r t   o   m đu i th o 

ch m  nh T gâ  thương t ch 15 .  

Trong vụ án này, bị cáo K    ngư i khởi  ướng đ nh nh u; bị cáo H chuẩn bị 

hung khí và trực ti p gâ  thương t ch cho bị hại. Còn các bị cáo Q v  Vĩnh E, khi nghe 

H kể lại sự việc thì lập t c tham gia ngay và giúp s c b ng c ch điều khiển xe mô tô chở 
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H và Quốc A đi gâ  thương t ch  S u  hi   gâ  thương t ch cho  ị hại thì Q v  Vĩnh E 

lập t c chở H và Quốc A r i kh i hiện trư ng.  

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Văn K, Dương Văn Q và 

Phạm Văn Vĩnh E đ  đủ y u tố cấu thành tội “Cố   gâ  thương t ch” th o qu  định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 
 

 [2] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đ   âm phạm đ n s c kh e 

củ  ngư i khác một cách trái pháp luật. Các bị c o    ngư i đ  trưởng thành, có thể chất, 

tinh th n phát triển  ình thư ng, có khả năng điều khiển hành vi, giao ti p xã hội, nhận 

th c được pháp luật  c  đủ năng  ực chịu trách nhiệm hình sự th o qu  định. Các bị cáo 

đều nhận th c được con dao y m là hung khí nguy hiểm, nhận th c được hành vi dùng 

dao chém v o cơ thể ngư i khác là s  gâ  thương t ch     vi phạm pháp luật nhưng chỉ 

vì mâu thuẩn nh  nhặt c ng như muốn bênh vực cho bạn mà các bị cáo v n thực hiện 

và hậu quả đ   ả  r    m cho ngư i bị hại bị thương t ch với t  lệ t n thương cơ thể tại 

th i điểm gi m định là 15%, ch ng t  việc phạm tội của bị cáo là cố ý và thực hiện tội 

phạm đ  ho n th nh   
 

[3] T    n cấp sơ thẩm đ    t  ử các  ị c o Ngu ễn  o ng  , Ngu ễn Văn K, 

Dương Văn Q và  hạm Văn Vĩnh E cùng về tội “ ố   gâ  thương t ch” th o điểm đ 

 hoản 2 Điều 134  ộ  uật hình sự    c  căn c   đ ng ph p  uật  S u  hi  n sơ thẩm 

tuyên,  ị c o Ngu ễn  o ng   kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, c c  ị c o Ngu ễn 

Văn K, Dương Văn Q và  hạm Văn Vĩnh E  h ng c o  in giảm nhẹ hình phạt và xin 

được hưởng  n tr o  c  cung cấp tình ti t mới c c  ị c o      o động ch nh trong gi  đình 

c  ho n cảnh  h   hăn; s u  hi  n sơ thẩm tu ên c c  ị c o đ  c ng nh u h  trợ thêm 

cho ngư i  ị hại số tiền 4 000 000 đồng  được ngư i  ị hại ti p tục  in giảm nhẹ hình 

phạt cho c c  ị c o  Đồng th i  c c  ị c o  , Q v  Vĩnh E trình     r ng trong qu  trình 

điều tr  c c  ị c o c  h n tiền với  ị c o K m i ngư i 3 000 000 đồng để  ồi thư ng 

cho ngư i  ị hại  Đâ     tình ti t giảm nhẹ tr ch nhiệm hình sự được qu  định tại điểm   

 hoản 1 v   hoản 2 Điều 51  ộ  uật hình sự m  cấp sơ thẩm chư    m   t cho c c  ị 

cáo H, Q v  Vĩnh E. Tu  nhiên    t m c hình phạt t  m  cấp sơ thẩm đ   p  ụng đối 

với  ị cáo H v   ị c o K    ho n to n ph  hợp với t nh chất  m c độ ngu  hiểm củ  

h nh vi phạm tội  o các  ị c o gâ  r   đ  cân nhắc    m   t về nhân thân c ng như c c 

tình ti t tăng nặng  giảm nhẹ đối với t ng  ị c o  Mặt  h c  c c  o c c  ị c o phạm tội 

có t nh chất côn đồ  thuộc trư ng hợp nghiêm tr ng nên  hông phải    điều  iện để cho 

các  ị c o được hưởng  n tr o th o qu  định  Do đ    ội đồng   t  ử  hông chấp nhận 

 h ng c o củ  c c  ị c o Ngu ễn  o ng   v  Ngu ển Văn K  giữ ngu ên ph n Qu  t 

định củ   ản  n sơ thẩm về hình phạt đối với c c  ị c o K và H. 

Riêng c c  ị c o Dương Văn Q v   hạm Văn Vĩnh E    t thấ  c c  ị c o th m gi  thực 

hiện h nh vi phạm tội với v i tr  th    u v  với c c tình ti t giảm nhẹ nêu trên    t thấ  c n  p 

 ụng Điều 54  ộ  uật hình sự  giảm cho các  ị c o Q v  Vĩnh E một ph n về hình phạt  Do đ   

 ội đồng   t  ử chấp nhận một ph n  h ng c o củ  các  ị c o Q v  Vĩnh E  sử  ph n Qu  t 

định củ   ản  n sơ thẩm về hình phạt đối với các  ị c o Q v  Vĩnh E. 
 

[4] X t đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với các bị cáo 

Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Văn K là phù hợp nên chấp nhận. Riêng ph n đề nghị đối 
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với các bị cáo Dương Văn Q và Phạm Văn Vĩnh E là chư  phù hợp như Hội đồng xét 

xử đ  phân tích ở ph n trên nên không chấp nhận. 

Xét l i bào chữa của vị luật sư đối với các bị cáo Nguyễn Văn K, Dương Văn Q 

và Phạm Văn Vĩnh E là c  căn c  một ph n như  ội đồng xét xử đ  phân t ch ở ph n 

trên nên chấp nhận một ph n yêu c u của luật sư. 
 

[5] Do kháng cáo của các bị cáo Dương Văn Q và Phạm Văn Vĩnh E được chấp 

nhận nên các bị c o  hông phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

  c  ị c o Nguyễn Hoàng H và Nguyễn Văn K phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm theo luật định. 
 

Các ph n khác của quy t định  ản  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực kể t  ngày h t th i hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 

Vì các l  trên, 

Q YẾ  Đ NH: 
 

1.  ăn c  điểm    hoản 1 Điều 355 v  Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận  h ng c o  in giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hoàng H 

và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt   in được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn 

K  Giữ ngu ên ph n quy t định của bản án hình sự sơ thẩm về ph n hình phạt đối với 

các bị cáo H và K. 

 ăn c  v o điểm    hoản 1 Điều 355; điểm c  hoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Chấp nhận một ph n kháng cáo của các bị cáo Dương Văn Q và Phạm Văn Vĩnh 

E. Sửa ph n quy t định của bản án hình sự sơ thẩm về ph n hình phạt đối với c c  ị cáo 

Q v  Vĩnh E. 

 2. Tuyên bố: Các bị c o Ngu ễn Văn K  Ngu ễn  o ng    Dương Văn Q v  

 hạm Văn Vĩnh E cùng phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

 ăn c  điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 17; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm h  hoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Ngu ễn  o ng   03 (b   năm t   Th i hạn tù tính t  ngày bị cáo chấp 

hành hình phạt. 
 

 ăn c  điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 17; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Ngu ễn Văn K 02 (h i  năm t   Th i hạn tù tính t  ngày chấp hành hình phạt. 
 

 ăn c  điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 17; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Dương Văn Q 01 (một  năm 06 (sáu) tháng tù. Th i hạn tù tính t  ngày 

chấp hành hình phạt. 

Xử phạt  hạm Văn Vĩnh E 01 (một  năm 06  s u  th ng tù. Th i hạn tù tính t  

ngày chấp hành hình phạt. 

3. Về  n ph : Áp  ụng  hoản 2 Điều 135;  hoản 2 Điều 136  ộ  uật Tố tụng hình sự;  

 Các bị c o Dương Văn Q và  hạm Văn Vĩnh E  hông phải chịu  n ph  hình sự 

ph c thẩm  
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  c  ị c o Ngu ễn  o ng   và Ngu ễn Văn K m i  ị c o phải chịu 200.000 

đồng  n ph  hình sự ph c thẩm   
 

  c ph n qu  t định  h c củ   ản  n sơ thẩm  hông c   h ng c o   h ng nghị 

c  hiệu  ực  ể t  ng   h t th i hạn  h ng c o   h ng nghị   
 

 ản  n ph c thẩm c  hiệu  ực ph p  uật  ể t  ng   tu ên  n. 

 
Nơi nhận:  M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ  HÚ   HẨM 
- T NDT   Vụ GĐKT 1 ;  HẨM  H N- HỦ  ỌA  HIÊN   A 
- VKSND Tỉnh; (đã ký) 
-   n nội ch nh Tỉnh ủ ; Lê   ắc   ị   
- Sở Tư ph p Tỉnh;  
-  ơ qu n T   S  ông  n Tỉnh;  
- TAND th nh phố   (12  ản ;  
- VKSND th nh phố  ;  
-  hi cục T  DS th nh phố  ;  
-  ơ qu n  SĐT    th nh phố  ;  
-  ơ qu n T   S    th nh phố  ;  
- Trại tạm gi m  ông  n Tỉnh;  
-  h ng hồ sơ nghiệp vụ  ông  n Tỉnh;  
- Phòng KTNV-T   T    n Tỉnh;  
-  ị c o;  
- Lưu VT   SV    M).  

 

 


